	
	



ĐỀ THI THỬ SỐ 54
Câu 1: Khi nói về một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là sai?


A. Cơ năng của vật biến thiên điều hòa theo thời gian.

B. Lực kéo về tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian.

C. Vận tốc của vật biến thiên điều hòa theo thời gian.

D. Động năng của vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian.

Câu 2: Một con lắc đơn đang dao động điều hòa trong mặt phẳng thẳng đứng ở trong trường trọng lực thì


A. không tồn tại vị trí để trọng lực tác dụng lên vật nặng và lực căng dây có độ lớn bằng nhau.

B. không tồn tại vị trí để trọng lực tác dụng lên vật nặng và lực căng dây cân bằng nhau.

C. khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng, trọng lực tác dụng lên nó cân bằng với lực căng dây.

D. khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng, lực căng của dây có độ lớn cực tiểu.

Câu 3: Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Động năng của vật biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.

B. Lực cản của môi trường tác dụng lên vật càng nhỏ thì dao động tắt dần càng nhanh.

C. Cơ năng của vật không thay đổi theo thời gian.

D. Biên độ dao động của vật giảm dần theo thời gian.

Câu 4: Sóng siêu âm không sử dụng được vào các việc nào sau đây?


A. Dùng để soi các bộ phận cơ thể.
B. Dùng để nội soi dạ dày.

C. Phát hiện khuyết tật trong khối kim loại.
D. Thăm dò: đàn cá; đáy biển.

Câu 5: Cọ xát thanh êbônit vào miếng dạ, thanh êbônit tích điện âm vì


A. Electron chuyển từ thanh ebônit sang dạ.
B. Electron chuyển từ dạ sang thanh ebônit.

C. Prôtôn chuyển từ dạ sang thanh ebônit.
D. Prôtôn chuyển từ thanh ebônit sang dạ.

Câu 6: Hai nguồn nào dưới đây là hai nguồn kết hợp? Hai nguồn có


A. cùng tần số.
B. cùng biên độ.
C. cùng pha ban đầu.
D. cùng tần số và hiệu số pha không thay đổi theo thời gian.

Câu 7: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?


A. Tia tử ngoại gây ra hiện tượng quang điện với kẽm.

B. Nước gần như trong suốt đối với tia tử ngoại.

C. Tia tử ngoại không làm ion hóa các chất khí.

D. Không thể phát ra tia tử ngoại khi nung nóng một vật.

Câu 8: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Trên màn quan sát, tồn tại vị trí mà ở đó có đúng 5 bức xạ cho vân sáng ứng với các bước sóng là 480 nm, 640 nm, λ1, λ2 và λ3. Giá trị của (λ1 + λ2 + λ3) gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 1398 mn.
B. 1361 nm.
C. 1343 nm.
D. 1385 nm.

Câu 9: Hãy chọn phát biểu đúng. Sóng dừng là


A. sóng không lan truyền nữa do bị một vật cản chặn lại.

B. sóng được tạo thành giữa hai điểm cố định trong một môi trường.

C. sóng được tạo thành do sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ.

D. sóng trên một sợi dây mà hai đầu dây được giữ cố định.

Câu 10: Một kim loại có giới hạn quang điện là 0,5 μm. Công thoát êletrôn của kim loại đó bằng:


A. 12,40 eV.
B. 1,24 eV.
C. 24,80 eV.
D. 2,48 eV.

Câu 11: Bút laze mà ta thường dùng để chỉ bảng thuộc loại laze nào?


A. Khí.
B. Lỏng.
C. Rắn.
D. Bán dẫn.

Câu 12: Cho dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng I và tần số f chạy qua điện trở R thì công suất tỏa nhiệt trên điện trở là P. Nếu thay bằng dòng điện xoay chiều khác có cường độ hiệu dụng 2I và tần số 2f thì công suất tỏa nhiệt trên R là


A. P.
B. 4P.
C. 2P.
D. 8P.

Câu 13: Cho phản ứng hạt nhân: 
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. Hạt X là


A. anpha.
B. nơtron.
C. đơteri.
D. prôtôn.

Câu 14: Một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ λ. Ở thời điểm ban đầu có N0 hạt nhân. Số hạt nhân đã bị phân rã sau thời gian t là:


A. N0e-λt.
B. N0(1 - λt).
C. N0(1 – e+λt).
D. N0(1 - e-λt).

Câu 15: Hạt nhân 
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 (đứng yên) phóng xạ α tạo ra hạt nhân con (không kèm bức xạ γ). Ngay sau phóng xạ đó, động năng của hạt α


A. Nhỏ hơn hoặc bằng động năng của hạt nhân con.
B. Nhỏ hơn động năng của hạt nhân con.

C. Lớn hơn động năng của hạt nhân con.
D. Bằng động năng của hạt nhân con.

Câu 16: Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn thì


A. không thể có hiện tượng phản xạ toàn phần.

B. có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.

C. hiện tượng phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới lớn nhất.

D. luôn luôn xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần.

Câu 17: Từ thông gửi qua một vòng dây dẫn kín phẳng có diện tích S có biểu thức Φ = Φ0cosωt thì trong khung dây xuất hiện suất điện động xoay chiều có giá trị cực đại là


A. 2ωΦ0.
B. ωΦ0.
C. Φ0/ω.
D. 2Φ0/ω.

Câu 18: Một acquy có suất điện động là 12 V. Công suất của acquy này là bao nhiêu nếu có 3,4.1018 electron dịch chuyển bên trong acquy từ cực dương đến cực âm của nó trong một giây ?


A. 6,528 W.
B. 65,28 W.
C. 7,528 W.
D. 6,828 W.

Câu 19: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 40 N/m và viên bi có khối lượng 0,4 kg dao động điều hòa. Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 20 cm/s và 
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 m/s2. Biên độ dao động của viên bi là


A. 4 cm.
B. 16 cm.
C. 
[image: image4.wmf]103

 cm.
D. 
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 cm.

Câu 20: Đặt điện áp u = U0cos(ωt + π/3) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i = 
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cos(ωt + π/6) (A) và công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng 150 W. Giá trị U0 bằng


A. 100 V.
B. 
[image: image7.wmf]1003

 V.
C. 120 V.
D. 
[image: image8.wmf]1002

 V.

Câu 21: Đặt điện áp u = U0cos(ωt + φ) (U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Điều chỉnh ω = ω1 thì cảm kháng của cuộn cảm thuần bằng 4 lần dung kháng của tụ điện. Khi ω = ω2 thì trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện. Hệ thức đúng là


A. ω1 = 2ω2.
B. ω2 = 2ω1.
C. ω1 = 4ω2.
D. ω2 = 4ω1.

Câu 22: Biết khối lượng của các hạt Be9, C12, He4 và n lần lượt là 9,01218; 12u; 4,0026u và 1,0087u; 1u = 931,5 MeV. Năng lượng cực tiểu của các phôtôn cần thiết để kích thích sự tạo thành các phản ứng: 
[image: image9.wmf](

)

941

420

2

BehfHen

+®+

 và 
[image: image10.wmf](

)

124

62

3

ChfHe

+®

 lần lượt là


A. 1,6 MeV và 7,3 MeV.
B. 1,75 MeV và 7,3 MeV.
C. 7,3 MeV và 1,6 MeV.
D. 1,8 MeV và 7,5 MeV.

Câu 23: Sóng dừng trên thanh mảnh đàn hồi dài, hai điểm A và O cách nhau 80 (cm) có 8 bụng sóng, trong đó A là một bụng và O là nút. Biết tốc độ truyền sóng trên thanh là 4 (m/s). Tính tần số dao động sóng?


A. 18,75 Hz.
B. 19,75 Hz.
C. 20,75 Hz.
D. 25 Hz.

Câu 24: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Cho độ tự cảm của cuộn cảm là 1 mH và điện dung của tụ điện là 1 nF. Biết từ thông cực đại qua cuộn cảm trong quá trình dao động bằng 5.10-6 Wb. Điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện bằng


A. 5 V.
B. 5 mV.
C. 50 V.
D. 50 mV.

Câu 25: Một nhà máy điện hạt nhân dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân U235 với hiệu suất 30%. Trung bình mỗi hạt U235 phân hạch toả ra năng lượng 200 MeV. Trong 365 ngày hoạt động nhà máy tiêu thụ một khối lượng U235 nguyên chất là 2461 kg. Cho biết số Avôgađrô NA = 6,023.1023. Tính công suất phát điện.


A. 1919 MW.
B. 1920 MW.
C. 1921 MW.
D. 1922 MW.

Câu 26: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm 2,5 (μH) và một tụ xoay. Sau khi bắt được sóng điện từ có bước sóng 21,5 (m) thì tần số góc và điện dung tụ bằng bao nhiêu?


A. 2.107 (rad/s); 4,2 (pF).

B. 8,8.107 (rad/s); 20,8 (μF).

C. 107 (rad/s); 5,2 (pF).

D. 8,8.107 (rad/s); 52 (pF).

Câu 27: Rôto của máy phát điện xoay chiều một pha có 100 vòng dây, điện trở không đáng kể, diện tích mỗi vòng 60 cm2. Stato tạo ra từ trường đều có cảm ứng từ 0,20 T. Nối hai cực của máy vào hai đầu đoạn mạch gồm: điện trở thuần R = 10 Ω, cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L = 0,2/π H và tụ điện có điện dung C = 0,3/π mF. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n = 1500 vòng/phút thì cường độ hiệu dụng qua R là


A. 0,3276 A.
B. 0,7997 A.
C. 0,2316 A.
D. 1,5994 A.

Câu 28: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1. Trên màn quan sát, trên đoạn thẳng MN dài 20 mm (MN vuông góc với hệ vân giao thoa) có 10 vân tối, M và N là vị trí của hai vân sáng bậc lẻ. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 = 2λ1 thì tại M là vị trí của một vân giao thoa, số vân sáng trên đoạn MN lúc này là


A. 7
B. 5
C. 8
D. 6

Câu 29: Giả sử làm thí nghiệm Y-âng với hai khe cách nhau một khoảng a, màn quan sát cách hai khe D. Dịch chuyển một mối hàn của cặp nhiệt điện trên màn theo một đường vuông góc với hai khe, thì thấy cứ sau 0,5 mm thì kim điện kế lại lệch nhiều nhất. Nếu tăng a gấp đôi và tăng D thêm 0,3 m, lặp lại thí nghiệm thì thấy cứ sau 0,3 mm thì kim điện kế lại lệch nhiều nhất. Tính D.


A. 2 m.
B. 1,2 m.
C. 1,5 m.
D. 2,5 m.

Câu 30: Hai thanh ray dẫn điện dài song song với nhau, khoảng cách giữa hai thanh ray là 0,4 m. Hai thanh dẫn điện MN và PQ có  cùng điện trở 0,25 Ω, được gác tiếp xúc điện lên hai thanh ray và vuông góc với hai ray.  Điện trở R = 0,5 Ω, tụ điện C = 20 μF ban đầu chưa tích điện, bỏ qua điện trở của hai ray và điện trở tiếp xúc. Tất cả hệ thống được đặt trong một từ trường đều có véctơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng hình vẽ chiều đi vào trong, độ lớn B = 2 T. Cho thanh MN và PQ trượt hai hướng ngược nhau với tốc độ lần lượt 0,5 m/s và 1 m/s. Điện tích trên tụ gần giá trị nào nhất sau đây?
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A. 1,5 μC.
B. 2,4 μC.
C. 3,5 μC.
D. 4,4 μC.

Câu 31: Một lò xo đồng chất, tiết diện đều được cắt thành ba lò xo có chiều dài tự nhiên lần lượt là l (cm), (l – 10) (cm) và (l – 20) (cm). Lần lượt gắn mỗi lò xo này (theo thứ tự trên) với vật nhỏ khối lượng m thì được ba con lắc có chu kì dao động riêng tương ứng là 2 (s), 
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 (s) và T (s). Biết độ cứng của các lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên của nó. Giá trị của T là


A. 1,00 s.
B. 1,28 s.
C. 1,50 s.
D. 1,41 s.

Câu 32: Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng thực hiện đồng thời hai bức xạ đơn sắc với khoảng vân trên màn ảnh thu được lần lượt là i1 = 2,4 mm và i2 = 1,5 Khoảng cách ngắn nhất giữa các vị trí trên màn có 2 vân sáng trùng nhau là


A. 9,6 mm.
B. 12 mm.
C. 6 mm.
D. 4,8 mm.

Câu 33: Một khung dây dẫn quay đều quanh trục xx’ với tốc độ 150 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ B vuông góc với trục quay xx’ của khung. Ở một thời điểm nào đó từ thông gửi qua khung dây là 4 Wb thì suất điện động cảm ứng trong khung dây bằng 15π (V). Từ thông cực đại gửi qua khung dây bằng


A. 4,5 Wb.
B. 5π Wb.
C. 6 Wb.
D. 5 Wb.

Câu 34: Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là x1 = 4cos(10t + π/4) (cm) và x2 = 3cos(10t - 3π/4) (cm). Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là


A. 100 cm/s.
B. 50 cm/s.
C. 80 cm/s.
D. 10 cm/s.

Câu 35: Một sóng cơ lan truyền dọc theo trục Ox với phương trình có dạng u = acos(2πt/T – 2πx/λ). Trên hình vẽ, đường 1 là hình dạng sóng ở thời điểm t và đường 2 là hình dạng sóng ở thời điểm trước đó 1/12 s. Phương trình sóng là
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A. u = 2cos(10πt – 2πx/3) cm.
B. u = 2cos(8πt – πx/3) cm.

C. u = 2cos(8πt + πx/3) cm.
D. u = 2cos(10πt + 2πx) cm.

Câu 36: Một lò xo độ cứng k treo một vật khối lượng M. Khi hệ đang cân bằng, ta đặt nhẹ nhàng lên vật treo một vật khối lượng m thì chúng bắt đầu dao động điều hòa. Sau thời điểm xuất phát bằng một số nguyên lần chu kỳ, nếu nhấc m ra khỏi M thì 


A. dao động tắt hẳn luôn.

B. M vẫn tiếp tục dao động với biên độ tăng.

C. M vẫn tiếp tục dao động với biên độ giảm.
D. M vẫn tiếp tục dao động với biên độ như cũ.

Câu 37: Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, chuyển động của êlectron quanh hạt nhân là chuyển động tròn đều. Tỉ số giữa tốc độ dài của êlectron trên quỹ đạo L và tốc độ dài của êlectron trên quỹ đạo O bằng


A. 9.
B. 2.
C. 2,5.
D. 4.

Câu 38: Trong âm nhạc, khoảng cách giữa hai nốt nhạc trong một quãng được tính bằng cung và nửa cung (nc). Mỗi quãng tám được chia thành 12 nc. Hai nốt nhạc cách nhau nửa cung thì hai âm (cao, thấp) tương ứng với hai nốt nhạc này có tần số thỏa mãn 
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. Tập hợp tất cả các âm trong một quãng tám gọi là một gam (âm giai). Xét một gam với khoảng cách từ nốt Đồ đến các nốt tiếp theo Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si, Đô tương ứng là 2 nc, 4 nc, 5 nc, 7 nc , 9 nc, 11 nc, 12 nc. Trong gam này, nếu âm ứng với nốt La có tần số 440 Hz thì âm ứng với nốt Si có tần số là


A. 330 Hz.
B. 392 Hz.
C. 494 Hz.
D. 415 Hz.

Câu 39: Cho đoạn mạch AB gồm: biến trở R, cuộn cảm thuần L và tụ dung C mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều u = 
[image: image15.wmf]2

U

cos120πt (V) vào hai đầu A, B. Hình vẽ là đồ thị công suất tiêu thụ trên AB theo điện trở R trong 2 trường hợp: mạch điện AB lúc đầu và mạch điện AB sau khi mắc thêm điện trở r nối tiếp với R. Giá trị Pm – P’m gần giá trị nào nhất sau đây?
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A. 1 W.
B. 1,6 W.
C. 0,5 W.
D. 2 W.

Câu 40: Một học sinh xác định điện dung của tụ điện bằng cách đặt điện áp u = U0cosωt (U0 không đổi, ω = 314 rad/s) vào hai đầu một đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với biến trở R. Biết 
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; trong đó, điện áp U giữa hai đầu R được đo bằng đồng hồ đo điện đa năng hiện số.  Dựa vào kết quả thực nghiệm đo được trên hình vẽ, học sinh này tính được giá trị của C là
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A. 1,95.10-3 F.
B. 5,20.10-6 F.
C. 5,20.10-3 F.
D. 1,95.10-6 F.
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